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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 Thông điệp của chủ tịch HĐQT 

Kính thưa quý cổ đông, quý khách hàng, đối tác và toàn thể Cán bộ nhân viên! 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh khi chịu tác động kéo 

dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị và 

chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát…Kinh tế Việt 

Nam mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, 

ngành, địa phương cùnlag với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ 

vững ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt  áp 

lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 lớn. Kéo theo ảnh hưởng rất xấu đến 

ngành sản xuất vật liệu xây dựng trong đó có ngành sản xuất gạch ốp lát. Theo thông tin từ 

Hiệp hôi gốm sứ xây dựng Việt Nam, sản xuất và tiêu thụ của ngành  giảm sút mạnh, sản 

lượng sản chỉ duy trì dưới 50% so với công suất thiết kế, với tồn kho sản phẩm không tiêu 

thụ được rất cao. 

Trong hoàn cảnh chung, Công ty cổ phần Trung Đô kết thúc năm 2023 với kết quả 

giảm sút khá nhiều so với năm trước về cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù vậy, Công 

ty vẫn thể hiện khẳng định được thực lực của doanh nghiệp có nền tảng vững vàng khi cơ bản 

duy trì sản xuất, đảm bảo dòng tiền, cân đối tài chính tốt, giữ được khả năng thanh toán ổn 

định và không để nợ quá hạn, không nợ thuế và bảo hiểm xã hội. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trung Đô, xin gửi lời cảm ơn chân thành 

đến Quý khách hàng, Quý cổ đông đã đóng góp tích cực, ủng hộ và tin tưởng Công ty trong 

suốt thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được những đóng góp, hỗ trợ tích cực từ Quý vị. 

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đoàn kết đồng lòng của toàn bộ đội ngũ nhân 

viên, sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và sự tin tưởng của Quý vị, Công ty sẽ vượt qua được 

những khó khăn hiện tại và ngày càng phát triển bền vững. 

 Một số chỉ tiêu chính của năm 2023 

Chỉ tiêu Kết quả  

1) Doanh thu 630.115 tr.đ 

Trong đó : - Doanh thu bán hàng 522.796 tr.đ 
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                   - Doanh thu nội bộ 107.319 tr.đ 

2) Lợi nhuận trước thuế 43.497 tr.d 

3) Cổ tức (dự kiến) 10% 

4) Nộp ngân sách 34.051 tr.đ 

 

 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 

- Tầm nhìn:  

+ Phát triển thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực sản xuất vật liệu 

xây dựng, là đối tác/ bạn hàng tin cậy; luôn là sự lựa chọn của khách hàng. 

+ Xây dựng thương hiệu TRUNGDO vững mạnh và đưa hình ảnh TRUNGDO trong ngành 

sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất lên một tầm cao mới 

- Sứ mệnh: 

+ TRUNGDO tiên phong mang đến những sản phẩm công nghệ mới, thân thiện với môi 

trường. Cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho xã hội. 

+ Mang đến không gian sống hoàn hảo, góp phần nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho khách hàng và hiện đại hóa kiến trúc đô thị. 

+ Nâng cao giá trị bền vững lâu dài cho các cổ đông, người lao động và quản lý tốt các 

nguồn vốn hiện tại. Chung tay cùng cộng đồng vì sự phát triển chung của đất nước. 

- Giá trị cốt lõi: 

+ Chất lượng: Sản phẩm và dịch vụ tốt quyết định uy tín của TRUNGDO 

+ Con người: Đạo đức – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo 

+ Hiệu quả: Trong từng hoạt động để gia tăng lợi ích cho khách hàng và cho TRUNGDO 

II. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ  

Tên tiếng anh TRUNG DO JOINT STOCK COMPANY 

Giấy chứng nhận đăng kí doanh 

nghiệp số 

2900324272 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An 

cấp lần đầu ngày 22/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 11 

ngày 10/11/2020 
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Vốn điều lệ 300.000.000.000 đồng  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000.000.000 đồng 

Địa chỉ Số 205 Lê Duẩn, P. Trung Đô,  Tp Vinh, Nghệ An  

Số điện thoại 02383 844 410 

Số fax 02383 830 431 

Website http://trungdo.vn 

Mã cổ phiếu TDF 

Logo 
 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Năm 1958: Công ty Kiến trúc Vinh được thành lập bởi Bộ Kiến trúc với 4 kỹ thuật viên 

trung cấp, 10 cán bộ có trình độ sơ cấp. Về trang bị kỹ thuật, tuy thiết bị thô sơ nhưng Công 

ty phải đảm nhận những công việc rất lớn đòi hỏi kỹ thuật cao như xây dựng Nhà máy điện 

Vinh với công xuất 8MW, Nhà máy đường Sông Lam, Nhà máy ép dầu Vinh, trụ sở UBHC 

tỉnh Nghê An, Trường ĐH Sư phạm Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Ba Lan, doanh 

trại quân khu IV, Nhà máy xay Vinh,… Công ty Kiến trúc Vinh phải đảm nhiệm công việc 

xây dựng từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh. 

- Năm 1973: Công ty Kiến trúc Vinh đổi tên thành Công ty Xây dựng Vinh, sau khi Bộ Kiến 

trúc - đơn vị chủ quản của Công ty đổi tên thành Bộ Xây dựng. 

- Năm 1976: Đổi tên từ Công ty Xây dựng Vinh thành Công ty Xây dựng số 6, trực thuộc Bộ 

Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng. Từ đây 

Công ty phải mở rộng địa bàn hoạt động ra toàn quốc, gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ mới. 

Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty đã phải xây dựng mô hình tổ chức 

mới: các công trường trực thuộc công ty được chuyển thành xí nghiệp, xác lập tư cách pháp 

nhân và chế độ hạch toán của các đơn vị thành viên, khẳng định quy mô tổ chức sản xuất. 

Công ty cũng gấp rút đào tạo tuyển chọn cán bộ công nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác như cơ 

khí sửa chữa, xe máy thi công, cung ứng vận tải, lắp máy, điện nước, sản xuất VLXD.  
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- Ngày 01/09/1995: Công ty chính thức trở thành thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Hà 

Nội, kết thúc 37 năm với tư cách một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. Công ty trở 

thành nhà thầu hàng loạt công trình lớn như điện Hà Giang, nhà máy đường Nghệ An Tate & 

Lyle, Shell bitum Cửa Lò, Đại học Vinh, trường công nhân kỹ thuật Việt Hàn, công viên 

nước Đà Nẵng, hàng chục trường học kiên cố từ Nghệ An đến Khánh Hòa, thuộc dự án ODA 

Nhật Bản, Đài tiếng nói Việt Nam tại Cần Thơ, trụ sở Bảo hiểm xã hội của các tỉnh Bình 

Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, đường Lý Thường Kiệt thành phố Vinh, đường Nghèn - Đồng Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ trang bị thiết bị hiện đại, kỹ thuật thi công tiên tiến, công ty cũng đã đảm 

nhận thi công những công trình kết cấu phức tạp, quy mô lớn như kho nguyên liệu thô, tháp 

làm mát, nhà nghiền than Nhà máy xi măng Nghi Sơn và đặc biệt là Tháp trao đổi nhiệt bằng 

kết cấu bê tông cốt thép toàn khối cao gần 100 m của Nhà máy xi măng Hoàng Mai. 

Trong giai đoạn từ 1995 đến 2002, công ty có 03 xí nghiệp sản xuất gạch đất sét nung đó là: 

Xí nghiệp gạch ngói Nam Giang; Xí nghiệp gạch Đức Thuận, Xí nghiệp gạch Hoàng Mai. 

Tất cả các nhà máy này đầu ứng dụng công nghệ lò tuy nel để sản xuất gạch. Và Công ty đầu 

tư mới Nhà máy gạch ốp lát granite nhân tạo với công suất 1,5 triệu m2/năm. 

- Ngày 20/11/2002, gạch Granite của Công ty đã chính thức xuất hiện trên thị trường miền 

Trung Việt Nam, kết quả sản xuất kinh doanh dây chuyền 1 với công suất 1,5 triệu m2/năm. 

- Năm 2003, Công ty là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sỹ Sách tại đại lộ Lê 

Nin, trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Năm 2005, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng số 6: 

thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Chính Phủ, Công ty đã tiến 

hành cổ phần hóa và thành lập công ty cổ phần, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 2703000803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/02/2006. 

Vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần hóa là 13 tỷ đồng, trong đó Nhà nước là cổ đông lớn nhất 

với 50,1% vốn cổ phần nắm giữ tại Công ty. Việc chuyển đổi hình thức hoạt động Công ty là 

một bước ngoặt quan trọng. Sau cổ phần hoá, Công ty được sự hỗ trợ kinh phí để thực hiện 

cơ cấu lại doanh nghiệp, được hưởng chính sách ưu đãi thuế, được chủ động quyết định mọi 

vấn đề ... Bên cạnh đó, Công ty cổ phần gặp không ít khó khăn, luôn chịu áp lực về hiệu quả 

hoạt động, phải đạt lợi nhuận kế hoạch đảm bảo trích lập các quỹ, chia cổ tức. Mặc dù vậy, 

Công ty đã đạt được những thành công nhất định trong sản xuất kinh doanh.  

- Ngày 22/06/2007, Công ty đăng ký trở thành công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà 

nước.  
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- Năm 2008, Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 37 tỷ đồng, để đáp 

ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư. Cũng trong năm 2008, công ty đã đầu tư 

dây chuyền 2 đưa tổng công suất nhà máy sản xuất gạch Granite lên 3,5 triệu m2/năm và đầu 

tư dây chuyền sản xuất ngói gốm sứ tráng men lần đầu tiên ở Việt Nam theo công nghệ Italia.  

- Tháng 5 năm 2008, Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Xây dựng số 6 thành Công ty cổ 

phần Trung Đô, với mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững.  

- Năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược; tăng vốn 

điều lệ từ 37 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Thời điểm này, Công ty hợp tác liên danh với Công ty 

cổ phần Xây dựng đô thị và khu công nghiệp làm chủ đầu tư Nhà chung cư N03-T6 khu 

Ngoại giao đoàn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Bên cạnh đó, Công ty làm chủ đầu tư dự án Nhà 

thu nhập thấp 7 tầng tại khối 7 phường Trung Đô, thành phố Vinh. 

- Năm 2016, Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ tăng từ 80 tỷ đồng lên 92,63 

tỷ đồng.  

- Năm 2017, Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ 

lên 150 tỷ đồng để đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xây áp dụng công nghệ bán khô, sử dụng 

nguyên liệu đất đồi với công suất 120 triệu viên/ năm tại xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

- Ngày 20/03/2020, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2020/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu 

đăng ký là 15.000.000 cổ phiếu. Ngày 12/05/2020, Cổ phiếu TDF của công ty chính thức 

giao dịch trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với giá tham chiếu 

19.000 đồng/cổ phiếu. 

- Tháng 10/2020, Công ty hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo 

hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.  

- Tháng 4/2021, Công ty thành lập Nhà máy Trung Đô Slabstone tại Nghi Văn- Nghi Lộc- 

Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đá nhân tạo tấm lớn và VLXD khác. 

Nhà máy sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại Continue+ do Hãng Sacmi- Italia cung cấp. 

Công suất giai đoạn I là 3,5 triệu m2/năm. 

3. Sự kiện nổi bật 

Năm 2023, Nhà máy Trung Đô Slab Stone bắt đầu đi vào hoạt động thương mại, đóng góp 

vào kết quả doanh thu của Công ty  với công suất 3,5 triệu m2 đá nung kết tấm lớn /năm tại 

xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An,  
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4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh:  

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 

- Xây lắp 

- Kinh doanh bất động sản 

Địa bàn kinh doanh: 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu 

- Kinh doanh xây lắp tại tỉnh Nghệ An 

- Kinh doanh bất động sản tại tỉnh Nghệ An 

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc 

• Sơ đồ tổ chức Công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 
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• Hội đồng quản trị Công ty 

 

Ông Nguyễn Hồng Sơn 

Năm sinh: 1960 

Kỹ sư VLXD - Trường đại học Tasken – Liên xô. 

Chủ tịch HĐQT 

  

 

Ông Nguyễn Duy Hiền 

Năm sinh: 1968 

Kỹ sư vật liệu XD – Trường đại học XD Hà Nội 

Thành viên HĐQT- Bí thư Đảng ủy Công ty 

 

  

 

Ông Trần Văn Hoàn 

Năm sinh: 1964 

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học XDHN 

Thành viên HĐQT 

  

 

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ 

TOÁN 

 

PHÒNG 

KINH TẾ -

KẾ HOẠCH  

 

PHÒNG KỸ 

THUÂT THI 

CÔNG 

PHÒNG TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

 

BAN DỰ 

ÁN 

 

PHÒNG 

VẬT TƯ 

 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

 

PHÒNG 

MARKETING 
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Ông Đoàn Quang Lê 

Năm sinh: 1979 

Cử nhân Tài chính kế toán - Trường Đại học TCKT Hà Nội 

Thành viên HĐQT 

  

  

Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga 

Năm sinh : 1989 

Cử nhân thương mại- Đại học RMIT 

Thành viên HĐQT 

 

 

 

• Ban điều hành Công ty 

 

 

Ông Nguyễn Duy Hiền 

Năm sinh: 1968 

Kỹ sư vật liệu XD – Trường đại học XD Hà Nội 

Giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT 

 

  

 

Ông Trần Văn Hoàn 

Năm sinh: 1964 

Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học XDHN 

Phó Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT 
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Ông Đoàn Quang Lê 

Năm sinh: 1979 

Cử nhân Tài chính kế toán - Trường Đại học TCKT Hà Nội 

Phó Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT 

 

 

 

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát : 

 

Ông Phan Đăng Dũng 

Năm sinh : 1978 

Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân 

Trưởng ban kiểm soát 

  

 Ông Trần Quốc Hùng 

Năm sinh: 1976 

Cử nhân Kinh Tế - Đại học Giao Thông Vận tải Hà Nội  

Thành viên Ban Kiểm soát 

  

 Bà Nguyễn Thị Minh 

Năm sinh: 1982 

Cử nhân tài chính kế toán - Học viện Tài chính 

Thành viên ban kiểm soát  
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6. Các đơn vị trực thuộc 

Công ty Địa chỉ Hoạt động kinh 

doanh chính 

Người đại diện xí 

nghiệp 

Nhà máy Granite Trung Đô Đường Đặng Thai 

Mai, KCN Bắc Vinh, 

Xóm Vinh Xuân, Xã 

Hưng Đông, thành 

phố Vinh, Nghệ An 

Sản xuất các loại 

gạch ốp lát, ngói 

gốm sứ GRANITE 

cao cấp. 

Công suất hoạt 

động 3,5tr m2/năm 

 

Bà Phan Thị Hoàng 

Yến – Giám đốc Nhà 

máy 

Xí nghiệp Trung Đô Nam 

Giang  

Xóm 12, xã Nam 

Giang, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An 

Sản xuất các loại 

gạch xây, ngói lợp 

các loại; sản xuất 

cung ứng Bê tông 

thương phẩm.  

Công suất 36 triệu 

viên/năm 

Ông Trần Duy Lý – 

Giám đốc xí nghiệp 

Xí nghiệp Trung Đô Hoàng 

Mai 

Khối 10, thị trấn 

Hoàng Mai, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An 

Sản xuất các loại 

gạch xây, ngói lợp 

các loại; sản xuất 

cung ứng Bê tông 

thương phẩm.  

Công suất 32 triệu 

viên/năm 

 

Ông Thái Duy Sơn – 

Giám đốc xí nghiệp 

Xí nghiệp Trung Đô 1  Sô 15, đường Cù 

chính lan, p. Trung 

Đô, tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Thi công xây dựng 

các công trình dân 

dụng, công nghiệp, 

giao thông, thủy 

lợi, thủy điện, sân 

bay, bến cảng, 

đường dây và các 

Ông Phạm Hải Linh – 

Giám đốc xí nghiệp 
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trạm biến thế điện; 

Sản xuất cấu kiện 

bê tông đúc sẵn; 

San ủi mặt bằng 

Nhà máy Trung Đô Slab Stone Xã Nghi Văn, Huyện 

Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ 

An 

Sản xuất đá nhân 

tạo tấm lớn và các 

VLXD khác   

Ông Nguyễn Duy 

Hiền- Giám đốc Công 

ty kiêm Giám đốc Nhà 

máy 

Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh  Thôn Xuân Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà tĩnh  

Sản xuất các loại 

gạch xây, ngói lợp 

các loại. 

Công suất 120 triệu 

viên/ năm 

Ông Bùi Minh Hoàng 

– Giám đốc xí nghiệp 

Trung tâm tư vấn xây dựng 

Trung Đô 

Số 231, đường Lê 

Duẩn, p. Trung Đô, tp 

Vinh, tỉnh Nghệ An  

Lập các dự án đầu 

tư, thiết kế quy 

hoạch, thiết kế kỹ 

thuật và lập dự toán 

các công trình công 

nghiệp, dân dụng, 

giao thông… 

Ông Trịnh Xuân Tài – 

Giám đốc Trung tâm 

 

7. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phát triển SXKD ngành vật liệu xây dựng theo hướng tập 

trung sản phẩm cao cấp, công nghệ cao, sản xuất xanh, tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện 

với môi trường . Bên cạnh đó phát triển sang lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

+ Đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc với quy mô 

như sau: 

• Tổng mức đầu tư: 2.400 tỷ đồng 

•  Phân kỳ đầu tư: 

 



 13 

• Giai đoạn 1: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 02 dây chuyền 

sản xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp ( công suất 5,0 triệu m2/năm); 01 dây 

chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đồi ( 55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước ngày 

01/01/2025. 

 

• Giai đoạn 2: Hoàn thành thủ tục, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện 01 dây chuyền 

sản xuất Ngói gốm sứ cao cấp ( công suất 2,5 triệu m2/năm); 01 dây chuyền sản 

xuất Vật liệu Granite tấm lớn cao cấp ( công suất 2,5 triệu m2/năm) và 01 dây 

chuyền sản xuất Gạch Tuynel đất đồi ( 55 triệu viên/năm). Hoàn thành trước 

tháng 3/2026. 

 

- Đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ để lọc đất thô, tạo nguồn nguyên 

liệu đầu vào đủ tiêu chuẩn để sản xuất các sản phẩm tấm lớn, gạch ốp lát granite. 

Tổng mức đầu tư : 235,901 tỷ đồng 

Thời gian hoàn thành : Quý I năm 2026 

-  Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

        +  Đáp ứng yêu cầu về môi trường và thực hiện tốt công tác cộng đồng. 

8. Các rủi ro:  

- Rủi ro kinh tế 

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh 

tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy 

vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 

2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Trong 

đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế với tăng trưởng đạt 3,83%; khu vực 

thương mại tăng trưởng 6,82% với một số ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định trong khi khu vực công 

nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn với mức tăng trưởng chỉ đạt 3,74%... 

- Rủi ro pháp luật: 

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty cũng như của các doanh nghiệp khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu 

ảnh hưởng của Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các bộ luật về thuế quan, chế 

độ, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật khác của Việt Nam. Ngoài ra, công ty chịu điều 
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chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực ngành nghề hoạt động 

hiện nay của công ty. 

Là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2006, công ty đăng ký công ty 

đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước từ ngày 22/06/2007, đến nay tập thể lãnh đạo và nhân 

viên của công ty đang thích ứng được với cơ chế hoạt động, các luật định, quy định đối với công ty 

cổ phần nói chung và công ty đại chúng nói riêng. 

Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Xây dựng sửa đổi và 

đều có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021. Các luật mới được ban hành cập nhật nhiều quy định mới, 

chặt chẽ hơn đồng thời dẫn đến việc sửa đổi và bổ sung các nghị định, thông tư và văn bản hướng 

dẫn đi kèm, đòi hỏi công ty và các bộ phận liên quan phải thường xuyên cập nhật kịp thời và thực 

hiện theo những thay đổi của pháp luật liên quan, tránh trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

lợi và tài chính của công ty.  

Về phía công ty, các cán bộ chuyên trách đều được đào tạo, cập nhật các chính sách mới nhất để đảm 

bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- Rủi ro nguồn nguyên vật liệu  

Biến động về giá nguyên vật liệu sản xuất tiếp tục là một trong những khó khăn hàng đầu đối với 

doanh nghiệp vật liệu xây dựng. 

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, đóng vai trò quan trọng trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng như CTCP 

Trung Đô. Vì vậy, biến động giá cả nguyên vật liệu sẽ tác động đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

của Công ty.  

Nguyên liệu của Công ty được nhập trực tiếp từ nguồn trong nước, riêng men màu được nhập từ Đài 

Loan – Trung Quốc. Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất gạch granite là Peldspar, Cao lanh, Đất sét...  

được lấy từ  tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình.. Còn đối với gạch, ngói Tuynel, công ty lấy nguồn 

nguyên vật liệu để sản xuất lấy từ mỏ đất sét, đất đồi tại Nghệ An và khu vực lân cận. Nguồn nguyên 

vật liệu để sản xuất bê tông thương phẩm Công ty lấy từ các nhà phân phối lớn và có uy tín như: xi 

măng Nghi Sơn PC4; đá 1X2 Hà Tĩnh, Nam Đàn; Cát Nam Đàn , Thanh Chương modun min 2.0; 

Phụ gia Sika, Basf, Silkroad.  

Đối với các đối tác cung cấp nguyên vật liệu, Công ty có mối quan hệ làm ăn lâu dài và hợp đồng dài 

hạn nên về mặt ngắn và trung hạn Công ty có thể chủ động được nguồn nguyên liệu với giá cả hợp 

lý. 
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- Rủi ro cạnh tranh 

Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những lĩnh vực chịu sự cạnh tranh rất gay gắt, nhất 

là sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập tràn vào. Do đó ngành này phải đối mặt với rủi ro đặc thù là 

khủng hoảng thừa. Một trong những lý do hạn chế khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước đối 

với sản phẩm nhập ngoại là suất đầu tư cho sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam rất cao, cước vận 

chuyển và chi phí cho vận chuyển hàng vật liệu xây dựng ở Việt Nam cũng cao hơn so với nhiều 

nước. 

Để hạn chế rủi ro liên quan đến môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty 

luôn chú trọng vào công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu 

chi phí để có thể xây dựng được một khung giá hợp lý đáp ứng được nhu cầu trong nước và nâng cao 

khả năng cạnh tranh 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Thông tin ngành và tình hình chung của doanh nghiệp 

Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các nước sản xuất gạch ốp lát hàng đầu thế giới. Sự cạnh tranh 

khốc liệt ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu đang buộc các nhà sản xuất gốm sứ phải cải tiến 

quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Việt Nam đã phát triển được lợi thế đáng kể trong xuất 

khẩu sản phẩm gốm sứ. Để nâng cao giá trị sản phẩm gốm sứ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã tăng 

cường ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao với chi phí hợp lý. 

Đa dạng hóa sản phẩm bằng cách pha trộn nét truyền thống Việt Nam, châu Á với nét phương Tây 

đang là xu hướng cơ bản ở nhiều nước. 

 Hiện trên thị trường có 4 loại gạch ốp lát chính: gạch Cotto, gạch Ceramic, gạch Porcelain và gạch 

Granite.  Xu thế sử dụng gạch Granite thay cho Ceramic ngày càng trở nên phổ biến. Gạch granite với 

các tính năng vượt trội về độ bền, tính thẩm mỹ, được người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng. Hầu hết 

các công trình quy mô lớn, có diện tích rộng như chung cư, văn phòng, khách sạn đều sử dụng gạch 

granite. Nhiều công trình xây dựng dân dụng cá nhân cũng chuyển sang sử dụng gạch Granite. Theo 

các chuyên gia, trong lĩnh vực gạch ốp lát, nhu cầu sử dụng gạch Granite hiện đang tăng trưởng khá 

tốt, với mức tăng 15 – 20% năm. Dòng gạch khổ lớn được các công trình cao cấp như khách sạn, 

trung tâm thương mại…lựa chọn. Dòng gạch này có kích thước lớn như: 120x120, 1600x2400… Nhờ 

đó có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của các công trình kiến trúc như kết cầu vững chắc, 

khả năng chịu lực cao và thiết kế sang trọng. 
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Sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nước đã dẫn đến ngưng trệ thi công tại những công 

trình xây dựng, các chuỗi cung ứng vật tư cho sản xuất cũng bị đứt gãy, ảnh hưởng xấu đến sản xuất 

cũng như tiêu thụ vật liệu xây dựng, tồn kho có xu hướng tăng nhanh. 

Thị trường xuất khẩu bị đình trệ do các nước trên thế giới bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao, tăng trưởng 

kinh tế chậm và xung đột địa chính trị. 

Nhìn về dài hạn, thị trường gạch ốp lát được đánh giá sẽ còn tăng trưởng, do nhu cầu xây dựng rất lớn 

tại Việt Nam, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước sẽ tăng cường đầu tư 

máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất, hướng tới sản xuất đa dạng sản phẩm về kích thước, 

mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu.  

Thị trường trong thời gian tới tiếp tục cạnh tranh cao, khi cung vượt cầu ở thời điểm hiện tại. Thị hiếu 

người tiêu dùng Việt Nam thay đổi, chuyển từ gạch ốp lát ceramic sang các sản phẩm gạch ốp lát 

pocelain, granite, có kích thước lớn… Do vậy, các doanh nghiệp đầu tư sau có công nghệ hiện đại 

hơn sẽ có lợi thế trong cạnh tranh. Xu hướng dịch chuyển sang sản phẩm trung cao cấp sẽ tăng lên, 

người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và thương hiệu. Điều này đòi hỏi các 

doanh nghiệp không chỉ chú tâm sản xuất mà còn phải có chiến lược bài bản để trụ vững trước bối 

cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Do có sự chuẩn bị trước nên Công ty đã chủ động nhanh chóng cơ cấu lại sản xuất trong năm 2023. 

Cơ cấu sản phẩm gạch ốp lát cỡ nhỏ giảm, tăng dòng sản phẩm kích thức lớn hơn 1m2 , bắt đầu xuất 

khẩu đi thị trường Mỹ. 

1.2 Kết quả SXKD năm 2023. 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Năm 2023 Năm 2022 

 

Tăng(+) 

/giảm(-) 

(%) 

1 Giá trị SXKD Tr.đ 964.165 701.333 262.832 

2 Doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ) Tr.đ 630.115 764.966 -134.851 

 - Trong đó: Doanh thu bán hàng  Tr.đ 522.796 696.344 -173.548 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 43.497 116.231 -72.734 

4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu % 8,32 16,69 -8,37 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL  % 14,50 38,74 -24,24 
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6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL % 11,60 31,0 -19,40 

7 Tỷ lệ cổ tức /Vốn ĐL( dự kiến) % 10 16 -6 

8 Vốn điều lệ Tr.đ 300.000 300.000 0 

9 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đ 34.051 64.321 -30.270 

 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty cụ thể như sau: 

                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp 

2023 2022 2023 2022 

Bán hàng hóa và thành phẩm 400.959 547.300 75.534 134.314 

Cung cấp dịch vụ + khác 17.937 11.878 4.972 1.269 

Kinh doanh bất động sản đầu tư 99.698 137.164 45.949 59.680 

 

Doanh thu năm 2023 giảm gần 26% so với năm trước , tương ứng số tiền 177,7 tỷ đồng.  Nguyên 

nhân chủ yếu do tiêu thụ vật liệu xây dựng và chuyển nhượng bất động sản đồng loạt giảm. Do đó, 

lợi nhuận gộp giảm gần 35%. 

 Kết quả sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng: 

TT Các loại sản phẩm Đ.vị Năm 2023 Năm 2021 

1 Gạch granite+ đá nung kết Tr.m2 2,037 2,115 

2 Ngói gốm sứ  Tr.viên 2,104 6,662 

3 Gạch xây quy tiêu chuẩn Tr.viên 94,112 111,529 

4 Bê tông thương phẩm m3 125.708 117.947 

 

 Kết quả tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng: 

TT Các loại sản phẩm Đ.vị Năm 2023 Năm 2022 

1 Gạch granite+ đá nung kết Tr.m2 1,324 1,976 

2 Ngói gốm sứ Tr.viên 2,080 7,322 

3 Gạch xây quy tiêu chuẩn Tr.viên 75,205 119,060 

4 Bê tông thương phẩm m3 125.642 117.947 

 

 Thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và thi công xây lắp 

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản : 
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 Năm 2023, Công ty tiếp tục chuyển nhượng, bàn giao các căn hộ chung cư và cho thuê sàn 

thương mại tại 02 dự án của Công ty : Dự án Khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách tại Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án N03-T6 Ngoại giao đoàn tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

Lĩnh vực thi công xây lắp:  

Xí nghiệp Trung Đô 1 thực hiện nhiệm vụ xây lắp đối với các công trình nội bộ do Công ty làm 

chủ đầu tư, chủ yếu tại Dự án Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô tại Nghi Văn- Nghi Lộc – 

Nghệ An. Giá trị thực hiện năm 2023 khoảng 10 tỷ đồng.  

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành 

(Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác 

do công ty phát hành của Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý 

khác 

Những thay đổi trong ban điều hành (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2023) 

 Cơ cấu và chính sách đối với người lao động 

Số lượng cán bộ công nhân viên chính thức  :  433 người 

Cơ cấu lao động: 

Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

Trình độ Đại học và trên đại học 102 23,6% 

Trình độ cao đẳng, trung cấp 53 12,2% 

Trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật 261 60,3% 

Công nhân PT & LĐ khác (học nghề, thời vụ, khoán) 17 3,9% 

Tổng cộng 433 100% 

Chính sách & thay đổi trong chính sách đối với người lao động: 

Người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật về lao 

động về các khoản lương, trợ cấp, thưởng. Ngoài chế độ tiền lương, thưởng, công ty còn chú 

trọng đến các chế độ cho người lao động như sau: 
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Người lao động được tạo việc làm ổn định và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp đầy đủ. 

Cấp phát đầy đủ tiện nghi văn phòng, trang thiết bị, bảo hộ lao động cho người lao động phù hợp 

với vị trí và công việc đang làm. 

Định kỳ hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe, tập huấn an toàn lao động cho tất cả người lao 

động toàn công ty. 

Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ các ngày lễ tết trong năm như: Ngày thống nhất đất 

nước 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5, ngày Quốc Khánh 2/9, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 âm 

lịch, ngày quốc tế phụ nữ, tết dương lịch, tết nguyên đán. Tặng quà cho con em Người lao động 

có thành tích trong học tập, nhân dịp tết thiếu nhi và tết trung thu. Thực hiện nghiêm túc việc nghỉ 

lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước cho người lao động. 

Có các phụ cấp ăn trưa, ăn ca 3, xăng xe, điện thoại cho người lao động. Ngoài ra, người lao động 

được hưởng trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, chế độ phục hồi sức khỏe cho người lao 

động sau sinh con... 

Hàng năm công ty cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích trong lao động sản xuất đi 

học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trong và ngoài nước. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án  

 Các khoản đầu tư lớn:   

Dự án Khu liên hợp sản xuất VLXD Trung Đô:  

Dự án Khu liên hợp VLXD Trung Đô tại Nghi Văn được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện 

đảm bảo tiến độ đề ra. Tính đến cuối năm 2023, Dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và bắt đầu 

chạy thử Nhà máy đá nhân tạo tấm lớn Slabstone thuộc Giai đoạn I của Dự án. Tổng chi phí đầu 

tư đã chi ra vào khoảng 900 tỷ đồng. 

- Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận 

cho Công ty CP Trung Đô đầu tư theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 07/09/2021. Dự án có 

công suất 300.000 tấn /năm , đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu sản xuất gạch ốp lát, đá tấm lớn cho 

các Nhà máy trực thuộc Công ty. Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đền bù 

giải phóng mặt bằng, thi công đường dẫn vào Nhà máy, đang san lấp mặt bằng để thi công nhà 

xưởng và lắp đặt thiết bị.  
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- Đầu tư mua sắm một số xe bơm bê tông, xe bồn bê tông nâng cao năng lực sản xuất cho Trạm 

bê tông Nam Giang. Giá trị đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. 

4. Tình hình tài chính  

a. Tình hình tài chính: 

                                                                                                                                Đơn vị: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 1.705.751.067.796 1.616.203.259.211 89.547.808.585 

 

Doanh thu thuần 518.595.509.522 686.637.867.073 

-

168.042.357.551 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 42.857.362.166 116.699.297.838 

 

-73.841.935.672 

Lợi nhuận trước thuế 43.497.265.024 116.231.101.457 -72.733.836.433 

Lợi nhuận sau thuế 34.816.388.916 93.042.867.004 -58.226.478.088 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*) 86,17% 51,6% 34,57% 

(*) Dự kiến mức cổ tức năm 2023 là 10%/ Vốn điều lệ tương đương mức lợi nhuận trả cổ tức là 

30.000.000.000 đồng. 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Năm 2022 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,28 1,17 

 - Hệ số thanh toán nhanh  lần 0,31 0,43 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

 - Hệ số nợ/tổng tài sản lần 0,55 0,52 

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần 1,22 1,10 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

 - Vòng quay hàng tồn kho  vòng 1,23 2,21 

 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,30 0,47 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 6,71 13,55 
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thuần 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bình 

quân (ROE) 
% 4,52 12,40 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS bình 

quân (ROA) 
% 2,1 6,52 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh 

thu thuần 
% 8,26 16,76 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

đồng/ 

cổ 

phiếu 

1.161 3.101 

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

Trong năm 2023, hệ số thanh toán ngắn hạn được cải thiện đáng kể, tăng từ 1,17 lần lên 1,28 lần.. 

Nguyên nhân chính làm hệ số thanh toán ngắn hạn tăng là do Công ty cơ cấu lại vốn vay theo hướng 

tăng nợ vay dài hạn bù đắp vốn tự có đã giải ngân dự án đầu tư để có bổ sung vốn lưu động. Kết quả 

là tài sản ngắn hạn tăng nhanh hơn nợ ngắn hạn làm hệ số thanh toán nhanh tăng. Ngược lại, hệ số 

thanh toán ngắn hạn quay chiều giảm do tồn kho có xu hướng tăng. 

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

Hệ số nợ tiếp tục có xu hướng tăng trong năm qua do Công ty giải ngân phần còn lại chi phí đầu tư 

Dự án Nghi Văn – Giai đoạn I: Nhà máy đá nhân tạo tấm lớn Slabstone. Tuy nhiên, hệ số nợ vay các 

Tổ chức tín dụng / Vốn CSH = 0,55 lần, thấp hơn khá nhiều so với giới hạn quy định của Ngân hàng 

là 2 lần. 

-  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

Vòng quay hàng tồn kho chậm hơn khá nhiều so với năm 2022 do hàng tồn kho tăng. 

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 

Năm 2023 Công ty tiếp tục kinh doanh có lãi,  tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm 

mạnh so với năm 2022. Kéo theo các chỉ số sinh lời như ROA, ROE có xu hướng giảm mạnh. 

5. Cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  
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a) Cổ phần:  

- Tổng số lượng cổ phần: 30.000.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

Trong đó: 

+ Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 30.000.000 cổ phần (100%) 

b) Cơ cấu cổ đông:  

STT Cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số cổ phần 

nắm giữ 

(cổ phần) 

Giá trị cổ phần 

nắm giữ (đồng) 

Tỷ lệ trên vốn 

điều lệ (%) 

I Cổ đông trong nước 538 30.000.000 300.000.000.000 100 

1.1 Tổ chức 6 4.857.032 48.570.320.000 16,19 

1.2 Cá nhân 531 25.142.968 251.429.680.000 83,81 

II Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0 

2.1 Cá nhân 0 0 0 0 

2.2 Tổ chức 0 0 0 0 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

Tổng cộng 530 30.000.000 300.000.000.000 100 

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/12/2023 do VSDC cung cấp) 

 Danh sách cổ đông lớn: 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ 

ĐKKD 
Địa chỉ 

Số cổ phần 

sở hữu (CP) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 
Tổng Công ty Xây dựng 

Hà Nội - CTCP 
0100106338 

Số 57 Quang 

Trung, quận 

Hai Bà 

Trưng, Tp. 

Hà Nội 

 3.022.032  10,07 

2 Nguyễn Hồng Sơn 181819369 Tp. Vinh, tỉnh 4.724.529 15,75 
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Nghệ An 

3 Nguyễn Thị Mỹ Cảnh 181443600 
Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 
5.719.621 19,07 

4 
Nguyễn Hoàng Phương 

Nga 

013463328 Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 
4.053.334 13,51 

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/12/2023 do VSDC cấp; từ ngày 23/12/2023 đến 31/12/2023 

Công ty không nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn) 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Vốn điều lệ năm 2023 của Công ty không có biến động. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

1. Tình hình SXKD năm 2023 

Năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đai hội đồng cổ đông giao 

. Doanh thu và lợi nhuận giảm khá nhiều so với năm 2022. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thế giới 

tiếp tục có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp làm suy giảm sức mua toàn cầu, xuất khẩu khó khăn. 

Bất động sản trong nước tiếp tục trầm lắng gây khó tiêu thụ vật liệu. Đặc biệt,  trong năm 2023 Công 

ty phải tập trung nguồn lực để vận hành Nhà máy đá nung kết tấm lớn Slastone bước đầu doanh số 

tiêu thụ chưa được như kỳ vọng, gây áp lực lớn đối với hiệu quả kinh doanh toàn công ty. Tuy nhiên, 

Ban giám đốc Công ty đã bình tĩnh sắp xếp, linh hoạt và kiên trì tìm cách duy trì sản xuất kinh doanh 

và đảm bảo có lãi, giữ vững các cân đối tài chính lớn cho công ty, không để nợ quá hạn ngân hàng, 

nợ thuế và bảo hiểm. 

 

Về công tác kế toán tài chính. 

Trong năm qua, Phòng Tài chính Kế toán đã tham mưu tốt, kịp thời cho Lãnh đạo Công ty có biện 

pháp, kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, linh hoạt, đa dạng nguồn vốn,  giảm phụ thuộc vốn vay ngân 

hàng, mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng để tận dụng chính sách tốt nhất, nắm bắt thông 

tin kịp thời để có giải pháp phòng ngừa rủi ro. Dòng tiền từ kinh doanh  giảm mạnh do doanh thu 

giảm nhưng nhờ chủ động chuẩn bị trước nên nền tài chính của Công ty vẫn đảm bảo lành mạnh, khả 

năng thanh toán tốt, đáp ứng đủ nhu cầu vốn lưu động, vốn đầu tư của Công ty, không có nợ quá hạn 
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với ngân hàng, thanh toán đúng hạn nghĩa vụ thuế với nhà nước, trả lương cho người lao động và 

trích nộp bảo hiểm xã hội đúng quy định. Công ty tiếp tục được ngân hàng xếp loại tín nhiệm hạng 

AA+ nên rất thuận lợi để tiếp cận được những khoản tín dụng với chính sách tốt nhất. 

 

Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn lực của Công ty. 

Công ty đã tích cực tuyển dụng, sắp xếp, tổ chức hoàn thiện bộ máy quản lý và nhân sự trên dây 

chuyền để cho Nhà máy Trung Đô Slab Stone bắt đầu đi vào sản xuất tại Khu liên hợp VLXD Trung 

Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

Đồng thời, Công ty tiếp tục tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ 

để phù hợp với tình hình sản xuất của các Đơn vị trong từng thời điểm. Điều động, bổ nhiệm 02 

Giám đốc Nhà máy, 02 Trưởng phòng chuyên môn ở Văn phòng Công ty. Duy trì công tác tập huấn 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động 

phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ 

chức thi tay nghề hàng năm. 

Về công tác đời sống: Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho người lao 

động phù hợp từng thời điểm.  Mặc dù một số Nhà máy phải dừng sản xuất trong những tháng cuối 

năm, một số lao động phải dãn công nhưng cơ cấu lao động thay đổi khá lớn do tăng lao động kỹ 

thuật cao ở Nhà máy Slabstone , thu nhập bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng, được đóng đầy 

đủ BHXH, BHYT, BHTN, được nhận đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định của BHXH, BHYT, 

BHTN và BH tại nạn lao động. 

Ngoài ra, Công ty đã có chính sách động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với  người lao 

động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty. 

Về công tác kế hoạch. 

Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã làm tốt công tác tổng hợp và đánh giá tình hình SXKD của toàn 

Công ty, chi tiết đến từng đơn vị, từng lĩnh vực, báo cáo Lãnh đạo Công nắm bắt. Từ đó HĐQT và 

Ban giám đốc đã có những quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh doanh những tháng tiếp theo đạt hiệu 

quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. 

Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với 

từng giai đoạn cụ thể. 

 

Về kinh doanh bán hàng. 
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- Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty đầu tư phương tiện, xe nâng để nâng cao khả năng 

vận chuyển, giao hàng. Tăng tiêu thụ ngói gốm sứ, đặc biệt sản phẩm ngói phẳng là sản phẩm mới và 

được thị trường đón nhận tích cực, tạo đà cho sự phát triển đa dạng về mẫu mã sản phẩm của Công 

ty. Để tăng cường bán hàng, Công ty đã quyết định thành lập Phòng kinh doanh khu vực Nghệ Tĩnh 

trực thuộc Công ty. Khánh thành và đưa vào vận hành 02 Showroom gạch ốp lát mới để phục vụ 

công tác giới thiệu sản phẩm tấm lớn tại TP. Vinh và Hà Nội. 

- Sản phẩm gạch đất đồi của Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh:  Sản phẩm gạch xây đất đồi Trung Đô Hà 

Tĩnh ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An với thị phần ngày càng 

tăng. Công ty đã đầu tư thêm máy đóng gói tự động cho Nhà máy để nâng cao chất lượng dịch vụ, 

được khách hàng, nhà thầu đánh giá cao. 

- Sản phẩm gạch xây của Xí nghiệp Trung Đô Nam giang và Xí nghiệp Trung Đô Hoàng mai, Sản 

phẩm bê tông thương phẩm. Trong năm 2023, ngành gạch xây và bê tông của Công ty đã phục hồi 

nhanh chóng, sản lượng tiêu thụ tăng nhanh so với năm trước. 

Về công tác kỹ thuật, cải tiến, hợp lý hóa trong sản sản xuất. 

Chất lượng kỹ, mỹ thuật các loại sản phẩm, công trình xây dựng tốt và đảm bảo tiến độ thi công là 

những vấn đề cốt lõi, tạo sức mạnh cho tiếp thị, tăng uy tín cho Công ty, nên đã được lãnh đạo các 

cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, nhiều biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn 

đã được tổ chức thực hiện tốt. Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời đó là: 

03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Nhà máy Granit TRUNG ĐÔ, đã đem lại lợi ích kinh tế cao, tạo 

được thế chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản 

xuất hợp lý, giảm nhân công tăng năng suất lao động. Việc tôn trọng quy trình quy phạm, quản lý sử 

dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị thi công đều được thực hiện nghiêm túc, vì vậy sản phẩm 

VLXD đạt chất lượng cao, được khách hàng chấp nhận và ngày càng có thương hiệu trên thị trường 

tiêu thụ.  

Quá trình lắp đặt thiết bị tại Nhà máy Slabstone cho thấy năng lực, trình độ và khả năng lao động 

sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Công ty đáp ứng được yêu cầu của dây chuyền 

sản xuất, công nghệ hiện đại, phức tạp tầm cỡ hàng đầu thế giới, được các chuyên gia của nhà thầu 

Sacmi đánh giá rất cao, có khả năng tiếp nhận và vận hành Nhà máy sau khi chuyên gia Ý rút về 

nước. 

 

Về công tác an toàn, bảo hộ lao động 
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Nội dung về công tác kỹ thuật, an toàn, BHLĐ được đặt ra trong các nghị quyết của cấp uỷ, giao ban 

chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị 

lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm tại các Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các 

đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm 

thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

 

Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu 

Tháng 2/2023 Công ty được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam( VIPA) vinh danh là là nhãn hiệu nổi tiếng, 

nhãn hiệu cạnh tranh, một dấu ấn ghi nhận nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện 

với môi trường. 

Tháng 4/2023 Công ty đã tham gia gian hàng triển lãm tại Hội chợ Vietbuild TP. Hồ Chí Minh tiếp 

tục giới thiệu những sản phẩm mới nhất của dòng đá nung kết tấm lớn mang thương hiệu Slabstone. 

Công ty phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singagore để giới thiệu đá nung kết Slabstone và kết 

nối kinh doanh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của Thương vụ Việt Nam tại 

Singapore. 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản: 

Tổng tài sản tăng nhẹ trong năm 2023 từ 1.616,203 tỷ đồng lên 1.705,751 tỷ đồng. Trong đó, tài sản 

ngắn hạn tăng khá nhanh  từ 552,567 tỷ đồng xuống 655,221 tỷ đồng do tăng hàng tồn kho ở Nhà 

máy Slabstone trong thời gian đầu mới hoạt động sản lượng bán thấp hơn sản lượng sản xuất. Ở 

chiều ngược lại, tài sản dài hạn giảm nhẹ từ 1.063,635 tỷ đồng xuống 1.050,530 tỷ đồng do Công ty 

cắt giảm đầu tư  trong năm 2023. 

b. Tình hình nợ phải trả 

Nợ vay tăng thêm 262,241 tỷ  trong năm 2023, từ 426,295 tỷ đồng lên 688,536 tỷ đồng do nhận nợ 

vay ngân hàng để thanh toán khoản L/C đến hạn hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị sản 

xuất đá nung kết của Sacmi và  tăng vốn lưu động cho Nhà máy Slabstone. Trong đó, nợ ngắn hạn 

chiếm 54,5%, nợ vay dài hạn chiếm 55,5%. Công ty đánh giá những khoản vay của công ty là an 

toàn, công ty có khả năng chi trả cho những nghĩa vụ nợ của mình. 

3. Kế hoạch SXKD năm 2024 và định hướng kế hoạch những năm tới 
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 Tập trung đầu tư cho công tác bán hàng , tập trung cho sản phẩm tấm lớn như: Marketing, 

vận hành Showroom ở Vinh, Hà Nội, tăng cường nhân sự và đào tạo nghiệp vụ cho phòng 

kinh doanh, xúc tiến các kênh quảng bá và tiếp cận bán hàng, thúc đẩy phát triển hệ thống 

phân phối, hỗ trợ đại lý. 

 Tăng cường đầu tư khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng. Sử dụng có 

hiệu quả nguồn nguyên liệu tại Dự án khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô và 

Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh. Đồng thời, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Nhà máy 

Trung Đô Tân Kỳ. 

 Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu. Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu 

của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu. Thiết lập mối 

quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được 

nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời giao hàng nhanh 

nhất. Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua 

hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất. 

 Quản trị về nguồn nhân lực. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp 

lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng 

vị trí, ngành nghề. Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh kinh 

doanh. 

 * Tạo nguồn vốn để đầu tư, duy trì, phát triển sản xuất và quản lý hoạt động SXKD theo hệ 

thống trong toàn công ty. Đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án như: vốn tự 

có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại, vốn phát hành cổ phiếu ra công 

chúng và các nguồn vốn khác…Hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản hiện có của Công ty đáp 

ứng đủ điều kiện thế chấp tài sản để huy động vốn khi cần. 

 

 

Ban giám đốc đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau : 

 

TT Các chỉ tiêu chủ yếu Đ.vị Giá trị Ghi chú 

1 Giá trị SXKD Tr.đ 719.473  

2 Doanh thu Tr.đ 793.433  

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 46.870  

4 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đ 30.000  
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5 Đầu tư mới  Tr.đ 30.000  

 

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Trong năm vừa qua, HĐQT đã lãnh đạo thực hiện chưa hoàn toàn thành công Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, cụ thể: 

 Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông, với mức cổ tức 15% như Đại hội 

đã thông qua. 

 Doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 62,8 % kế hoạch ĐHĐCD giao. Lợi nhuận trước thuế 

đạt 48,9% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. 

 Kết thúc chạy thử, bắt đầu chính thức đưa vào vận hành thương mại Nhà máy đá nhân tạo 

tấm lớn Slabstone Trung Đô. 

2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: 

Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT. Vì vậy, việc chỉ đạo 

và giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ ngay 

trong các cuộc họp HĐQT. 

Hàng tháng, Công ty tổ chức họp giao ban có tham dự của HĐQT, Ban giám đốc Công ty , Trưởng 

Phòng Ban Công ty, Giám đốc và Phụ  trách kế toán các Đơn vị trực thuộc để nghe Giám đốc Công 

ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh  trong tháng, trình bày kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Kịp 

thời cho chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch xuyên 

suốt từ Công ty đến Đơn vị trực thuộc. Trong đó, kết hợp đánh giá sát sao kết quả thực hiện các Nghị 

quyết của HĐQT để điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy thực hiện tốt nhất. 

 Theo đánh giá của HĐQT, Ban giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo các nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. 

3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

- Đưa công ty phát triển bền vững về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Để sản 

xuất ra được các loại sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, công ty phải đầu tư 

thành công các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng với dây chuyền thiết bị có tính chất kỹ thuật 

tự động hóa cao, hạn chế sử dụng lao động thủ công. 
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- Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho Nhà máy slabstone nhanh đi vào sản xuất ổn định, mang 

lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. 

- Khai thác tối đa năng lực tại các nhà máy sản xuất VLXD hiện có bao gồm: Nhà máy granite; 

Các nhà máy gạch tuynel và bê tông thương phẩm. 

- Đẩy mạnh đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ để làm chủ nguyên liệu. 

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các sản phẩm mới của Công ty. 

- Nâng cao mối quan hệ kinh tế với các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhằm đảm 

bảo khả năng huy động vốn tối đa, có hiệu quả để phục vụ phát triển đầu tư. 

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY  

1. Hội đồng quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của ban HĐQT 

Stt Thành viên  

 

Chức vụ 
Số cổ phần  

nắm giữ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông Nguyễn Hồng Sơn 
Chủ tịch 

HĐQT 4.724.529 
 

24/24 
 

2 Ông Trần Văn Hoàn 
TV. HĐQT 

235.368 
 

24/24 
 

3 Ông Nguyễn Duy Hiền 
TV. HĐQT 

317.445 
 

24/24 
 

4 Ông Đoàn Quang Lê 
TV. HĐQT 

157.653 
 

24/24 
 

5 Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga 
TV. HĐQT 

4.053.334 
 

24/24 
 

 

1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có 

1.3 Hoạt động của HĐQT 

 Trong  năm  Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy 

định của Điều lệ Công ty. 

 Các phiên họp định kỳ nhằm:  Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; Tổng kết tình hình sản 

xuất kinh doanh trong qúy và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của qúy tiếp theo; 

Phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các công việc khác như: đầu tư máy móc thiết bị, kế hoạch 
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thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu. Kế hoạch, giải pháp phát 

triển thị trường, tiếp thị và đổi mới công nghệ. 

 Các phiên họp bất thường nhằm : Kiện toàn bộ máy điều hành Công ty;  Phê duyệt  chủ 

trương vay và thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng; Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; 

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; và các công việc khẩn cấp cần xử lý 

khác. 

Các quyết định đã được thông qua trong năm 2023 như sau: 

Stt  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

 

1 02/HĐQT-NQ 09/01/2023 
Thông qua phê duyệt vay vốn Ngân hàng 

TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh 

Nghệ An 

100% 

2 06/HĐQT-NQ 01/02/2023 
Thông qua phê duyệt đầu tư 01 xe bơm bê 

tông 
100% 

3 11/HĐQT-NQ 11/03/2023 

Thông qua phê duyệt ông Trần Văn Hoàn 

thôi giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch 

đầu tư 

100% 

4 12/HĐQT-NQ 11/03/2023 
Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Đăng 

Dũng- Trưởng phòng kế hoạch đầu tư 
100% 

5 14/HĐQT-NQ 28/03/2023 

Thông qua phê duyệt ông Bùi Minh 

Hoàng thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà 

máy Trung Đô Hà Tĩnh 

100% 

6 15/HĐQT-NQ 28/03/2023 

Thông qua việc điều động và bổ nhiệm 

ông Trần Xuân Đạt- Giám đốc Nhà máy 

Trung Đô Hà Tĩnh 

100% 

7 16/HĐQT-NQ 29/03/2023 
Thông qua phê duyệt chế độ đãi ngộ nhân 

tài của Công ty CP Trung Đô 
100% 

8 20/HĐQT-NQ 06/04/2023 
Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2023 
100% 

9 21/HĐQT-NQ 07/04/2023 

Thông qua phê duyệt đề nghị cấp tín dụng 

tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi 

nhánh Nghệ An 

100% 

10 23/HĐQT-NQ 17/04/2023 

Thông qua phê duyệt thế chấp tài sản tại 

Ngân hàng TMCP công thương Việt nam 

chi nhánh Vinh 

100% 
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11 25/HĐQT-NQ 05/05/2023 

Thông qua việc kéo dài thời gian công tác 

đối với ông Nguyễn Bá Hoan- Phó giám 

đốc Công ty 

100% 

12 26/HĐQT-NQ 19/05/2023 

Thông qua phê duyệt thành lập Phòng 

kinh doanh khu vực Nghệ Tĩnh- Công ty 

CP Trung Đô 

100% 

13 27/HĐQT-NQ 20/05/2023 

Thông qua phê duyệt ông Phạm Xuân An 

thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính Công ty 

100% 

14 28/HĐQT-NQ 20/05/2023 

Thông qua việc điều động và bổ nhiệm 

ông Phạm Hồng Thái- Trưởng phòng Tổ 

chức Hành chính Công ty  

100% 

15 29/HĐQT-NQ 20/05/2023 

Thông qua phê duyệt bổ nhiệm ông Phạm 

Xuân An – Trưởng phòng kinh doanh khu 

vực Nghệ Tĩnh 

100% 

16 38/HĐQT-NQ 05/06/2023 

Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty 

kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2023 

100% 

17 40/HĐQT-NQ 28/06/2023 

Thông qua việc tiếp tục trích lập bổ sung 

Quỹ phát triển khoa học công nghệ của 

Công ty CP Trung Đô 

100% 

18 43/HĐQT-NQ 26/09/2023 
Tổ chức lại bộ máy kế toán và kiện toàn 

công tác quản lý tài chính Công ty 
100% 

19 44/HĐQT-NQ 27/09/2023 
Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông ( OCB) chi nhánh Nghệ An 
100% 

20 46/HĐQT-NQ 27/10/2023 
Thành lập Phòng thiết kế thuộc Công ty 

CP Trung Đô 
100% 

21 47/HĐQT-NQ 30/10/2023 
Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 

2022 
100% 

22 50/HĐQT-NQ 08/12/2023 
Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà 

máy chế biến nguyên liệu Tân Kỳ 
100% 

23 51/HĐQT-NQ 12/12/2023 

Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 

2022( Thay thế NQ số 47 ngày 

30/10/2023) 

100% 

24 53/HĐQT-NQ 20/12/2023 
Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông ( OCB) chi nhánh Nghệ An 
100% 

 

1.4 Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có 
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2.Ban kiểm soát 

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát  

Stt Thành viên BKS 
Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

 

1 Phan Đăng Dũng Trưởng ban  

27/04/2021 

Ngày được bổ nhiệm là 

Trưởng Ban Kiểm soát: 

06/05/2021 

Cử nhân kinh tế 

2 Nguyễn Mạnh Tường Thành viên 27/04/2021 – 27/05/2023 Cử nhân kinh tế 

3 Nguyễn Thị Minh Thành viên 12/10/2022 Cử nhân kinh tế 

4 Trần Quốc Hùng Thành viên 27/05/2023 Cử nhân kinh tế 

 

2.2 Hoạt động của thành viên BKS 

− Đánh giá HĐQT và giám đốc công ty trong công tác quản lý và điều hành công ty.  

− Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 

trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính từng quí trong năm.  

− Thẩm định tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính quí, bán niên và báo cáo tài chính năm. 

2.3 Kết quả thẩm định BCTC năm 2023 

Đến hết năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các báo cáo tài 

chính được lập của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện 

kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh 

giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.  

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán Nhân Tâm Việt. Theo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, báo cáo tài chính 

Công ty năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài 

chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và luồng tiền 

tệ lưu chuyển trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. 

Đánh giá của Ban Kiểm soát về một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau: 
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 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản năm 2023 là 45,0% %, giảm nhẹ so với năm 2022 là 

47,7%, điều này cho thấy mặc dù nợ phải trả có xu hướng tăng nhưng gần một nửa tài sản 

được hình thành từ vốn chủ sỏ hữu là tỷ lệ chấp nhận được. Công ty vẫn còn dư địa tài 

chính để đầu tư mở rộng và phát triển trong các năm kế tiếp. 

 Tỷ lệ hàng tồn kho/nợ phải trả ngắn hạn năm 2023 là 97,1 %, so với năm 2022 là 73,4% 

.Chỉ số hàng tồn kho cao hơn nhiều so với năm 2022 giúp gia cố vững chắc khả năng thanh 

toán nhanh của công ty. 

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2023 là 6,71% so với năm 2022 là 13,55 % 

do Nhà máy Slabstone mới hoạt động năm đầu tiên chịu lãi vay và khấu hao cao nên kéo tỷ 

lệ lợi nhuận sau thuế toàn công ty giảm so với năm trước. 

2.4 Kết qủa giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành 

 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiều nội dung 

thuộc thẩm quyền. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong 

công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều 

hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định 

của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, luôn tâm huyết, nhiệt tình và đoàn kết trong lãnh đạo 

sản xuất, có quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân 

sách cho nhà nước đầy đủ, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao. 

Ban giám đốc công ty sau khi được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ đã tổ chức điều hành sản xuất 

kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp trong điều lệ tổ chức và hoạt 

động của công ty. Giám đốc công ty đã triển khai công việc trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản trị 

đề ra, bằng các biện pháp cụ thể, giao xuống từng đơn vị, phòng ban, từng xí nghiệp trực thuộc để 

thực hiện. Hàng tháng tổ chức giao ban sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh tháng trước và đề ra 

nhiệm vụ cho tháng sau. 

Ban giám đốc đã phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành trong sản xuất đồng thời 

đề ra các biện pháp, quyết sách hợp lý để tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối đa mọi nhân tài vật lực để 

hoàn thành tốt nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021, đưa lại kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 

ổn định. 
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2.5 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và cổ đông 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm 

bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như: 

− BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh 

doanh của Ngân hàng phục đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. 

− BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban 

Giám đốc 

− BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH các vấn đề liên quan 

đến quản trị, điều hành 

− BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn 

− Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và 

phản hồi. 

2.6 Ý kiển của Ban Kiểm soát (bao gồm kiến nghị, đề xuất) 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 

Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định 

hiện hành. 

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:  

Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. 

Tập trung ưu tiên ổn định sản xuất tại  Nhà máy slabstone, tăng cường công tác tiếp thị và bán hàng 

để tăng doanh thu. 

Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới. 

Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp, chế tài trong thực hiện các qui định, nội 

quy, quy chế hoạt động của Công ty.  

Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD. 

Tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, có quy chế phù hợp để gắn trách nhiệm của bộ 

phận kinh doanh với công nợ phải thu, nhằm giảm nợ xấu, nợ khó đòi. 
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Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát  

a. Thù lao: 

* Tổng Mức thù lao đã chi trả trong năm 2023: 840.000.000 đồng, cụ thể 

Thù lao Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chức danh Tiền thù lao (đồng/tháng) 

1 Nguyễn Hồng Sơn CT- HĐQT 15.000.000 đồng /tháng 

2 Nguyễn Duy Hiền TV-HĐQT 9.000.000 đồng/tháng 

3 Trần Văn Hoàn TV-HĐQT 9.000.000 đồng/tháng 

4 Đoàn Quang Lê TV-HĐQT 9.000.000 đồng/tháng 

5 Nguyễn Hoàng Phương Nga TV-HĐQT 9.000.000 đồng/tháng 

Thù lao Ban Kiểm soát  

TT Họ và tên Chức danh Tiền thù lao (đồng/tháng) 

1 Phan Đăng Dũng Tr. BKS 9.000.000 đồng/tháng 

2 Nguyễn Mạnh Tường 

( Miễn nhiệm từ 27/5/2023) 

TV-BKS 5.000.000 đồng/tháng 

3 Nguyễn Thị Minh TV-BKS 5.000.000 đồng/tháng 

4 Trần Quốc Hùng 

( Bổ nhiệm từ 27/5/2023) 

TV-BKS 5.000.000 đồng/tháng 

 

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

Nội dung, số 

lượng, tổng 

giá trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 
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công 

ty  

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)) 

1 

Bà: 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Cảnh 

Cổ 

đông 

lớn 

CMND số 

181443600 cấp 

ngày 20/05/12 

tại Công An 

Nghệ An 

 

Phường 

Hưng 

Dũng-

TP.Vinh- 

tỉnh Nghệ 

An 

Tháng 4+6+9/2023 

 

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 5.407 

triệu đồng 

 

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 117,6 

triệu đồng  

 

Tháng 

1+2+3+5+7+11+12/

2023 

Nộp tiền cho 

Công ty vay 

27.750 triệu 

đồng 

 

2 

Ông: 

Trần 

Văn 

Hoàn 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

Phó 

Giám 

đốc 

CMND số 

181264364 cấp 

ngày 

04/10/2006 tại 

Công An Nghệ 

An 

 Phường 

Hồng 

Sơn- 

TP.Vinh- 

tỉnh Nghệ 

An 

tháng 2/2023 

 
 

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 1.410 

triệu đồng 

 

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 89,1 

triệu đồng 

 

3 

Ông: 

Nguyễn 

Duy 

Hiền 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm  

Giám 

đốc 

CMND số 

182309088 cấp 

ngày 

25/04/2014 

Phường 

Quán 

Bàu- 

TP.Vinh- 

tỉnh Nghệ 

An 

Tháng 

6+10+11/2023 

 

 

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 900 triệu 

 

 

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 120,8 

triệu đồng 

 

4 

Ông 

Nguyễn  

Nam 

Khánh  

Kế 

toán 

trưởng 

CMND số 

182178336 cấp 

ngày 

22/06/2007 Nơi 

cấp : CA Nghệ 

An 

Xóm Tân 

Hùng- Xã 

Hưng 

Lộc- 

TP.Vinh- 

tỉnh Nghệ 

An 

Tháng 8/2023  

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 600 triệu 

đồng 

 

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 39 triệu 
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đồng 

5 

Bà 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang  

Vợ Kế 

toán 

trưởng 

CCCD số  0 

04018102485 

      Ngày cấp:  

02/07/2021     

Nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý 

HC và TTXH 

Xóm Tân 

Hùng 
Tháng 12/2023  

Cho Công ty 

vay 1.600 

triệu đồng 

 

6 

Ông: 

Nguyễn 

Hồng 

Hải 

Em 

ruột 

của 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

CMND số 

180074074 cấp 

ngày 

25/03/2014  tại 

Công An Nghệ 

An 

Phường 

Hưng 

Dũng-

TP.Vinh- 

tỉnh Nghệ 

An 

tháng 3 + 4 và 

8/2023 
 

Cho Công ty 

vay 9.900 

triệu đồng 

 

Tháng 5/2023 

 

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 700 triệu 

đồng 

 

 

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 6,9 triệu 

đồng 

 

7 

Ông 

Trần 

Quốc 

Hùng 

Thành 

viên 

BKS 

CCCD số  

040076013968 

      Ngày cấp:  

20/07/21      

Khối Tân 

Tiến, 

phường 

Lê Mao, 

TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ 

An 

Tháng 1,3,4,5 và 

6/2023 

 

Cho Công ty 

vay 3.050 

triệu đồng 

 

Tháng 9/2023 

Rút gốc tiền 

cho Công ty 

vay 650 triệu 

đồng 

 

      

Nhận tiền lãi 

khoản tiền 

cho Công ty 

vay 16,4 

triệu đồng 

 

 

 

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát đã thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các 

quy định của Luật doanh nghiệp, Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại 

chúng. Các biện pháp thực hiện bao gồm:  
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 Rà soát lại điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cán 

bộ quản lý khác của Công ty so với quy định của Luật Doanh nghiệpvà Nghị định hướng 

dẫn về quản trị công ty đại chúng. Trường hợp có những cán bộ quản lý chưa thỏa mãn điều 

kiện theo quy định, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét miễn nhiệm 

những cá nhân chưa đủ điều kiện và bầu bổ sung các thành viên khác nếu cần thiết.  

 Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi 

trong toàn Công ty; 

 Cơ cấu lại nhân sự, tập trung đào tạo nhân sự chủ chốt là các cán bộ quản lý, nâng cao năng 

lực, trình độ chuyên môn và những kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành.  

 Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và quy chế nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ 

máy đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

 

VII. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 

1. Đánh giá tác động lên môi trường 

Hiện nay các vấn đề liên quan đến môi trường được Công ty vô cùng quan tâm bởi đặc thù của 

ngành sản xuất vật liệu xây dựng luôn có những tác động nhất định đến môi trường xung quanh. 

Công ty luôn chấp hành đúng đủ các quy định, chính sách do pháp luật đề ra liên quan đến bảo 

vệ môi trường, nước mưa và nướcthải sinh hoạt có hệ thống mương, máng để gom, xử lý và bể 

lắng lọc tại điểm xả cuối trước khi thải ra môi trường. Kết quả quan trắc hàng năm, nước thải đạt 

các chỉ số cho phép. Các chất thải rắn thông thường, phế liệu trong quá trình sản xuất đưa vào tái 

chế, sử dụng. Còn chất thải nguy hại được đưa vào phân loại, bảo quản trong thùng phi và lưu 

giữ tại kho riêng. Hàng năm cơ sở hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý. 

Nguồn cung nguyên vật liệu của công ty  được quản lý và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. 

 

2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Năm 2023,  sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần chia sẻ khó khăn chung 

tay vì cộng đồng. Công ty vẫn duy trì tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.  
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